
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 290 đường Hùng Vương, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

07/09/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THUẬN VIỆT

4101495437

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bốc xếp hàng hóa 5224

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, phòng trọ, nhà trọ và các cơ sở lưu trú 
tương tự

5510

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống 
trộm, camera quan sát

4329

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, hàng nhựa dân dụng và công 
nghiệp

4669

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Phá dỡ 4311

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tháp ăng ten thu phát sóng viễn thông, truyền 
thanh, truyền hình

3290

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kiến trúc và 
thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán công trình dân dụng, công 
nghiệp; Khảo sát thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán 
công trình giao thông; Giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Tư vấn lập dự án, 
lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả 
đấu thầu

7110(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THUẬN VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TH THUẬN VIỆT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919 160 081
Email: thuanvietgenaral@gmail.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

11. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

4220

12. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4100

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu nhớt, nhựa đường, khí dầu mỏ hóa lỏng

4661

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chit tiết: Xây dựng công trình đường bộ

4210

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, ô tô chuyên dụng và 
phương tiện thô sơ, các phương tiện đường bộ khác

4933

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, điện dân dụng, điện 
công nghiệp

4290

19. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị thông tin và hệ thống chống sét, lắp 
dựng, bảo dưỡng tháp ăng ten thu phát sóng viễn thông, truyền 
thanh, truyền hình

4321

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ, hàng trang trí nội thất và vật liệu, thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

22. Cho thuê xe có động cơ 7710

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

24. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công trang trí nội, ngoại thất

4330

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ

5221

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền, móng, cọc

4390

27. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, giấy phép kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
MINH 
CHÂU

Số 276/63 đường 
Hoàng Văn Thụ, 
Phường Ngô Mây, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

6.000.000.000 60,000 211707220

2 LÊ TRUNG 
DŨNG

Số 290 đường Hùng 
Vương, Phường Nhơn 
Bình, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4.000.000.000 40,000 211665138

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       211707220
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 276/63 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Mây, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 276/63 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ MINH CHÂU Nữ

28/09/1981 Kinh Việt Nam

28/07/2008 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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